
STT MSSV NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ 

1 13C15101010139 Trần Bá Khương 08/03/1994 KT13C01

2 14C15101010013 Nguyễn Ngọc Thanh 1996 KT14C01

3 14C15101010014 Nguyễn Văn Tuấn Thanh 01/10/1996 KT14C01

4 14C15101010015 Nguyễn Trường Thụ 12/03/1994 KT14C01

5 12C15101021223 Ngô Vủ Bão 1993 XD12C10

6 13C15101020077 Huỳnh Minh Đức 19/12/1995 XD13C03

7 13C15101020096 Nguyễn Thế Hậu 27/11/1995 XD13C03

8 13C15101020035 Nguyễn Thanh Hồng 25/10/1990 XD13C01

9 13C15101020189 Nguyễn Văn Luận 19/06/1995 XD13C01

10 14C15101020071 Lê Thụy Kha 30/08/1995 XD14C02

11 14C15101020113 Nguyễn Minh Nhựt 29/05/1996 XD14C01

12 14C15101020175 Phùng Hoàng Tuấn 15/05/1996 XD14C02

13 15C15101020008 Cao Văn Trường An 08/11/1997 XD15C01

14 15C15101020025 Trần Chấn Hưng 22/12/1997 XD15C01

15 15C15101020060 Nguyễn Thị Bích Tuyền 15/11/1996 XD15C01

16 11A001049 Lê Ngô Minh Chánh 24/04/1993 XD11C08

HỌ VÀ TÊN
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